
STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Giới 
tính Môn dạy Số 
điện thoại Email
1 Cao Phạm Trường Thiên THCS Phạm Hữu Lầu Giáo viên Nam Vật lý 0369270365 oscarnhinho@gmail.com

2 Lê Thị Thúy Hồng THCS Phạm Hữu Lầu Giáo viên Nữ Văn 0765305767 lethithuyhong2014@gmail.com

3 Phạm Thị Ngân THCS Phạm Hữu Lầu Giáo viên Nữ Văn 0988607070 phamthingan201278@gmail.com

4 Đoàn Thị Nhung THCS Phạm Hữu Lầu Giáo viên Nữ Văn 0903183464 nhungdoan2206@gmail.com

5 Nguyễn Thị Thu Huyền THCS Phạm Hữu Lầu Giáo viên Nữ Văn 0768786678 lovelyqueen782009@gmail.com

6 Chung Hồng Ngọc Trâm THCS Huỳnh Tấn Phát Giáo viên Nữ Ngữ văn 0937319311 tramhong2004@gmail.com

7 Nguyễn Thị Thu Hà THCS Huỳnh Tấn Phát Giáo viên Nữ Mỹ thuật 0903137358 xuanthanh2311@yahoo.com.vn

8 Nguyễn Thị Lợi THCS Huỳnh Tấn Phát Giáo viên Nữ Vật lý 0903320349 loi.nguyenthi1979@gmail.com

9 Lê Duy Bảo THCS Huỳnh Tấn Phát Giáo viên Nam Vật lý 0723682779 leduybaohtp@gmail.com

10 Lương Thị Ngọc Oanh THCS Huỳnh Tấn Phát Giáo viên Nữ Âm nhạc 0987575348 lt_ngocoanh70@yahoo.com.vn

11 Đoàn Thị Vân Anh THCS Nguyễn Hiền Giáo viên Nữ Vật lý 0335968182 doanvananh111080@gmail.com

12 Phạm Ngọc Yến THCS Nguyễn Hiền Giáo viên Nữ Vật lý 0916258316 yennguyenhien80@gmailcom

13 Phan Thiên Thanh THCS Nguyễn Hiền Giáo viên Nữ GDCD 0389546299 thienthien.thanh95@gmail.com

14 Lâm Thúy Ngân THCS Nguyễn Hiền Giáo viên Nữ Nhạc 0918435956 lamthuyngan100681@gmail.com

15 Dương Thị Ngọc Châu THCS Nguyễn Hiền Giáo viên Nữ Mĩ thuật 0982710980 chaudtn73@gmail.com

16 Võ Thị Thanh Trúc THCS Nguyễn Hữu Thọ Giáo viên Nữ Vật lý 0399976783 trucvatlynht@yahoo.com

17 Trần Thị Hạnh THCS Nguyễn Hữu Thọ Giáo viên Nữ Vật lý 0974938968 tranhanhdhv1992@gmail.com

18 Trần Thị Ngọc Sương THCS Nguyễn Hữu Thọ Giáo viên Nữ Hóa 0903975340 tranthingocsuongnht@gmail.com

19 Phạm Thị Hoàng Trang THCS Nguyễn Hữu Thọ Giáo viên Nữ Hóa 0974471960 pthoangtrang1973@gmail.com

20 Trần Kim Đoan THCS Nguyễn Hữu Thọ Giáo viên Nữ Hóa 0938838809 ngockimdoan78@gmail.com

21 Huỳnh Cẩm Tú THCS Nguyễn Thị Thập Giáo viên Nữ Ngữ văn 0908394404 huynhcamtuntth@gmail.com

22 Nguyễn Thị Hồng Thắm THCS Nguyễn Thị Thập Giáo viên Nữ Ngữ văn 0326927068 thamthcsntt@gmail.com

23 Nguyễn Thị Minh Hằng THCS Nguyễn Thị Thập Giáo viên Nữ Tiếng Anh 0933536364 minhhang2703@gmail.com

NGÀY 10/6/2020

HỘI ĐỒNG THI : TRƯỜNG THCS HOÀNG QUỐC VIỆT

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA HỘI ĐỒNG THI 
HSG CẤP THÀNH PHỐ

mailto:quanminh0409@gmail.com


24 Lê Thị Ngọc Hạnh THCS Nguyễn Thị Thập Giáo viên Nữ Vật lý 0908171773 lethingochanh1978@gmail.com

25 Đoàn Thị Hương THCS Nguyễn Thị Thập Giáo viên Nữ Vật lý 0968328919 doanhuong1091@gmail.com

Tổng cộng danh sách có 25 giáo viên thực hiện công tác coi thi.

Thầy, Cô giám thị có mặt tại Hội đồng coi thi vào lúc 6g30 ngày 10/6/2020 (thứ Tư) để làm nhiệm vụ.
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